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CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

             (Thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: QUYỀN HUY ÁNH 

, - Năm sinh: 1954 

(Dán ảnh mẩu 

4x6 cm) - Giới tính:Nam. 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm. nơi cấp bằng): 

TS, Đại học Năng lượng Moscow, năm 1993. 

     - Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm) 

     PGS, năm 2013, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Kỹ thuật điện, Chuyên ngành: Hệ thống điện. 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): 

+ GVCC, Khoa Điện –Điện tử, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM. 

+ Thành viên Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM. 

+ Thành viên Hội đồng Khoa học Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Khoa Điện –Điện tử, ĐH SPKT Tp HCM. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở 

đào  tạo): 

+ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, Hội đồng Giáo sư 

Cơ sở ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm 

kỳ): 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm 

kỳ): 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên:….sách chuyên khảo; 03 giáo trình. 

1. Quyền Huy Ánh, Giáo trình “Đánh giá và nhận dạng nhanh các chế độ hệ thống điện trong 

giao động lớn” –Tiếng Nga, ĐH Năng lượng Moscow, 1996.. 

2. Quyền Huy Ánh. Giáo trình “An toàn điện”, NXB Đại học Quốc Gia Tp HCM, 2007, tái 

bản 2011. 

3. Quyền Huy Ánh. Giáo trình “CAD trong Kỹ thuật điện”, NXB Đại học Quốc Gia Tp 

HCM, 2008. 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm 



được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất 

bản, năm xuất bản, mã sổ ISBN, chỉ số trích dẫn). 

^ Mầu này được sửa đổi theo quy đinh tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo 

sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sờ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 

tháng 3 năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020. 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng sổ đã công bố:51 bài báo tạp chí trong nước;  45 bài báo tạp chí quốc tế. 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bố nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, 

năm công bó, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

- Trong nước: 7 bài. 
 

 

STT Tên bài báo Tên tạp chí, năm xuất bản Loại tạp 

chí 

1.  

Nguyen Ngoc Au, Quyen Huy 
Anh, Phan Thi Thanh Binh. 
“Feature subset selection in 
dynamic stability assessment 
power system using artificial 
Neural networks”. 

Science & Technology Development  Journal, 
ISSN 1859-0128, Vol.18, p. 15-24, No.K3 – 
2015. 

Tạp chí 
trong 
nước 
Danh mục 
hội đồng 
GS: 0.5đ 

2.  

Le Quang Trung, Quyen Huy 
Anh, Phan Chi Thach.”Risk 
Assessment of Damage to 
Television and Radio Station due 
to Lightning”  

Journal of Science & Technology Technical 
University N0.114/2016, pp7-12. 

Tạp chí 
trong 
nước 
Danh mục 
hội đồng 
GS: 0.5đ 

3.  

Le Quang Trung, Quyen Huy 
Anh, Dinh Thi Ngoan. “Building  
the surge generator model and 
the multilayer varistor model 
according to the international 
standard”.  

Journal of Technical Education Science N0.41 
(03/2017) HCMC University of Technology 
and Education, pp32-29. 

Tạp chí 
trong 
nước 
Danh mục 
hội đồng 
GS: 0.25đ 

4.  

Le Trong Nghia, Nguyen Ngoc 
Au, Quyen Huy Anh, Phan Thi 
Thanh Binh, Nguyen Minh Tam. 
“Load shedding control strategy 
based on transient instability 
evaluation of power system 
using artificial neural network 
and analytic hierarchy process 
algorithm”.   

Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường 
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM, số 44A, 
10/2017, pp 8-16. 

Tạp chí 
trong 
nước, 
Danh mục 
hội đồng 
GS: 0.25đ 

5.  

Nguyen Ngoc Au, Quyen Huy 
Anh, Phan Thi Thanh Binh, 
‘’Dynamic Stability Recognition 
Of Power System Using 
Generalized Regression Neural 
Networks”. 

Journal of Technical Education Science, N0 

40A(10/2017), ISSN 1859-1272, 2017, pp33-
40. 

Tạp chí 
trong 
nước, 
Danh mục 
hội đồng 
GS: 0.25đ 

  

 



6.  

Nguyễn Ngọc Âu, Lê Trọng 
Nghĩa, Quyền Huy Ánh, Phan 
Thi Thanh Bình. “Sa thải phụ tải 
dựa trên nhận dạng nhanh trạng 
thái ổn định động hệ thống điện”.  

ISSN:1859-1531, Tạp chí khoa học và công 
nghệ Đà Nẵng, Số 11(129).2017 QUYỂN 2, pp 
6-11. 

Tạp chí 
trong 
nước,  
Danh mục 
hội đồng 
GS 0.75đ 

7.  

Le Trong Nghia, Quyen Huy 
Anh, Phan Thi Thanh Binh, 
Nguyen Trong Tin.”Minimizing 
the amount of load shedding 
considering the primary control 
of generator” 

Journal of Technical Education Science No.47 
(08/2018), pp 58-66. 

Tạp chí 
trong 
nước, 
Danh mục 
hội đồng 
GS 0.25đ 

- Quốc tế: 31 bài 

 
STT Tên bài báo Tên tạp chí, năm xuất bản Loại tạp 

chí 

1.  

Trong Nghia Le , Ngoc Au 
Nguyen, Huy Anh Quyen, 
“Under Frequency Load 
Shedding with Application of 
Heuristic Algorithm”,  

International Journal of Engineering Research 
& Technology (IJERT), ISSN: 2278-0181, Vol. 4 
Issue 10, October-2015, pp154-159. 

Tạp chí 
quốc tế 

2.  

Bon N. N, Phuc H. N., Anh Q. 
H., “Proposed Wavelet-
Technique-Based Algorithm to 
Simulate non-linear circuits in 
Power System”.   

The 2015 International Symposium on 
Electrical & Electronic Engineering, Ho chi 
Minh city, Vietnam, October  30, 2015 

Hội nghị 
quốc tế 

3.  

Bon N. N, Phuc H. N., Anh Q. 
H., “A Comparative Study of 
Transient Voltage 
Disturbance Recognition 
Techniques with Applications 
in Southern Vietnam Power 
System”. . 

The 2015 International Symposium on 
Electrical & Electronic Engineering, Ho chi 
Minh city, Vietnam, October  30, 2015 

Hội nghị 
quốc tế 

4.  

Quyen Huy Anh, Le Quang 
Trung and Phan Chi Thach, 
“Compare Different Recent 
Methods and Propose 
Improved Method for Risk 
Assessment of Damages Due 
to Lightning”. 

AETA 2015: Recent Advances in Electrical 
Engineering and Related Sciences, Springer 
International Publishing Switzerland, pp 157-
166 

Tạp chí 
quốc tế 

5.  

Ngoc Au Nguyen, Huy Anh 
Quyen, Trong Nghia Le and Thi 
Thanh Binh Phan, An 
Improvement Forward Floating 
Search Algorithm for Feature 
Selection in Power System 
Transient Stability 
Classification. 

AETA 2015: Recent Advances in Electrical 
Engineering and Related Sciences, Springer 
International Publishing Switzerland, pp 167-
174. 

Tạp chí 
quốc tế 

  



6.  

Le Quang Trung, Quyen Huy 
Anh, Phan Chi Thach. “Risk 
Assessment of Damage to 
Telecommunication Sites due 
to Lightning inTypical Areas 
in Vietnam by the Improved 
Method”  

International Journal of Engineering Research 
& Technology (IJERT) Vol 4 Issue 08, August, 
2015, pp287-292. 

Tạp chí 
quốc tế 

7.  

Le Trong Nghia, Quyen Huy 
Anh, Do Huu Kiet”, “Load 
Shedding based on Fuzzy Logic 
and AHP Algorithm”. 

International Journal of Engineering Research 
& Technology (IJERT), ISSN: 2278-0181, Vol. 5 
Issue 04, April-2016, pp 395-402. 

Tạp chí 
quốc tế 

8.  

Le Quang Trung, Quyen Huy 
Anh, Phan Chi Thach, Hoang Thi 
Trang.. “Factors Influencing the 
Selection and Installation of 
Surge Protecter on Low-Voltage 
Power Line”. 

International Journal of Engineering Research 
& Technology (IJERT), Vol.5 Issue 03, March, 
2016, pp 102-109. 

Tạp chí 
quốc tế 

9.  

Le Trong Nghia, Nguyen Ngoc 
Au, Quyen Huy Anh, 
“Application of fuzzy-analytic 
hierarchy process algorithm and 
fuzzy load profile for load 
shedding in power systems”. 

International Journal of Electrical Power & 
Energy Systems (Elsevier Sience Direct) 
05/2016 (SCIE), pp 178-184. 

Tạp chí 
quốc tế 
SCIE 

10.  

Trong Nghia Le;  Ngoc Au 
Nguyen;  Huy Anh Quyen. 
“Emergency control of load 
shedding based on coordination 
of artificial neural network and 
Analytic Hierarchy Process 
Algorithm”. 

System Science and Engineering (ICSSE), 2017 
International Conference on, ISSN: 2325-0925, 
07/2017 
http://ieeexplore.ieee.org/document/803083
7/, pp57-60. 

Hội nghị 
quốc tế 

11.  

Trong Nghia Le, Giang Tran 
Tung, Ngoc Au Nguyen, Anh 
Quyen Huy, Do Ngoc An. 
“Emergency control of load 
shedding based on Fuzzy- AHP 
algorithm”  

International Journal of Engineering Research 
& Technology, ISSN: 2278-0181, Volume. 6 - 
Issue. 09 , September – 2017, pp185-191. 

Tạp chí 
quốc tế 

12.  

Nguyen Nhan Bon , Anh Huy 
Quyen, Phuc Huu Nguyen, Trieu 
Ngoc Ton, “Wavelet-Based 
Neural Network for Recognition 
of Faults at Nha Be Power 
Substation of  the Vietnam 
Power System ”.  

IEEE International conference on Systems 
Science and Engineering, 2017, ICSSE 2017, 
July 2017. 

Hội nghị 
quốc tế 
 

13.  

Nguyen Minh Tam, Le Trong 
Nghia, Nguyen Hoang Nhat, 
Quyen Huy Anh. “The Optimal 
Location Load Shedding using 
Electrical Distances”.  

International Journal of Engineering Research 
& Technology, ISSN: 2278-0181, Volume. 6 - 
Issue. 10 , Octorber – 2017, pp 99-103. 

Tạp chí 
quốc tế 

14.  

Le Anh, Nguyen Minh Tam, Le 
Trong Nghia, Quyen Huy Anh. 
“Optimal Power System 
Stabilizer Parameters Tuned by 
Cuckoo Search Algorithm”   

International Journal of Engineering Research 
& Technology, ISSN: 2278-0181, Vol.6 Issue 11, 
November – 2017, pp 24-28. 

Tạp chí 
quốc tế 

  

http://ieeexplore.ieee.org/document/8030837/
http://ieeexplore.ieee.org/document/8030837/


15.  

Le Quang Trung, Quyen Huy 
Anh, Vu Phan Tu.”Surge 
Protector on the Power Lines, 
Considering the Influenced 
Factor”. 

IEEE International Conference on System 
Science and Engineering ICSSE 2017, pp 129-
133. 

Hội nghị 
quốc tế 

16.  

Ngoc Au Nguyen, Trong Nghia 
Le, Huy Anh Quyen, Binh Phan 
Thi Thanh, Thai Binh Nguyen 
‘’Hybrid Classifer Model for 
Dynamic Stability Prediction in 
Power System’’,  

IEEE International Conference On System 
Science And  Engineering (ICSSE ) 2017) pp. 
144-147. 

Hội nghị 
quốc tế 

17.  

L.T. Nghia, T.T. Giang, Q.H. Anh, 
P.T.T. Binh, Bui.Nguyen Xuan. Vu 
“Load Shedding Apply Neural 
Network and Power Sensitivity 
Theory”.   

International Journal of Engineering Research 
& Technology (IJERT), Vol. 7 Issue 04, April-
2018, pp 408-413. 

Tạp chí 
quốc tế 

18.  
Quyen Huy Anh, Le Quang 
Trung.”Selection Guilde for Low 
voltage Surge Protection”. 

International Journal of Engineering Research 
& Technology 10/2017, pp 23-27. 

Tạp chí 
quốc tế 

19.  

Q. H. Anh, L.T. Nghia,  H.T.T. 
Hien , P.T.T. Binh, Le Trong 
Nhan. “Load Shedding Apply 
Neural Network and Voltage 
Electrical Distance”.  

International Journal of Engineering Research 
& Technology (IJERT), Vol. 7 Issue 06, June-
2018, pp 229-235. 

Tạp chí 
quốc tế 

20.  

Trong Nghia Le; Huy Anh 
Quyen; Thi Thanh Binh Phan; 
Ngoc Au Nguyen; Tan Phung 
Trieu. “Select Location for Load 
Shedding In Power System”.  

4th International Conference on Green 
Technology and Sustainable Development 
(GTSD). 2018, pp 13-17. 

Hội nghị 
quốc tế 

21.  

Le Quang Trung, Quyen Huy 
Anh. “Total solution of surge 
protection on power line for 
telecommunication site”.  

4th International Conference on Green 
Technology and Sustainable Development 
(GTSD), Paper ID: 57 – 11/2018, pp 100-104. 

Hội nghị 
Quốc tế 

22.  

Ngoc Au Nguyen, Trong Nghia 
Le, Huy Anh Quyen, Thi 
Thanh Binh Phan.’’Data  
reduction  for  dynamic  
stability  classification  in  
power system’’  

IETE Journal of Research, 
DOI:10.1080/03772063.2017.1417752, ISSN: 
0377-2063 (Print) 0974-780X (Online), Jan. 
2018, pp 1-9. 

Tạp chí 
quốc tế 
(SCIE) 

23.  

N.N. Au, L.T. Nghia, Q.H. Anh, 
P.T.T. Binh. ‘’Advanced 
parallel classifier model for 
dynamic stability diagnosis in 
power system”. 

Ain Sham s Engineering Journal 
https://doi.org/10.1016/j.asej.2018.02.006, 
ISSN: 2090-4479, 26 December 2018. SCIE 

Tạp chí 
quốc tế 
(SCIE) 

24.  

Nghia. T. Le, Anh. Huy. Quyen, 
Binh. T. T. Phan, An. T. Nguyen, 
Hau. H. Pham. “Minimizing Load 
Shedding in Electricity 
Networks using the Primary, 
Secondary Control and the 
Phase Electrical Distance 
between Generator and Loads”.  

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA) Volume 10 
Issue 2 February 2019, ISSN : 2158-
107X(Print), pp 293-300. 

Tạp chí 
quốc tế 
(ISI) 

  

https://doi.org/10.1016/j.asej.2018.02.006


25.  

Quyen Huy Anh, Le Quang 
Trung. “Surge Protection on 
Power Line for Typical 
Telecommunication Sites in 
Vietnam”.  

International Journal of Engineering Research 
& Technology (IJERT), ISSN: 2278-0181, Vol. 8 
Issue 03, March-2019, pp 5-9. 

Tạp chí 
quốc tế 

26.  

Le. Trong. Nghia, Quyen. Huy. 
Anh, P.T.T. Binh, Phung. Trieu. 
Tan, “A New Under-Frequency 
Load Shedding Method Using 
the Voltage Electrical Distance 
and Artificial Neural Networks,”  

International Journal of Advanced Engineering, 
Management and Science (IJAEMS), Vol.5, No 
3, pp. 171-179, March 2019, pp 171-179 

Tạp chí 
quốc tế 

27.  

Le Trong Nghia, Quyen Huy 
Anh, Phan Thi Thanh Binh, N 
Thai An, P H Hau, “A voltage 
electrical distance application 
for power system load shedding 
considering the primary and 
secondary generator controls,” 

International Journal of Electrical and 
Computer Engineering (IJECE), Vol. 9, No. 5, 
pp. 3000-3009, October 2019, pp 3993-4001. 

Scopus 
Q2 

28.  

Le Trong Nghia, Quyen Huy 
Anh, Phung Trieu Tan, Nguyen 
Thai An, ”A hybrid artificial 
neural network-genetic 
algorithm for load shedding”, 

International Journal of Electrical and 
Computer Engineering (IJECE), Vol.10, No.3, 
June 2020, pp. 2250-2258 

Scopus 
Q2 

29.  

Quyen Huy Anh, Hoang Thi 
Trang , Le Trong Nghia, 
Determining the MOV Element 
Number of Surge Protective 
Device, Manufactured by Multi-
Block MOV Technology. 

International Journal of Advanced Engineering, 
Management and Science (IJAEMS), Vol-6, 
Issue-1, Jan-2020, pp 62-65. 

Tạp chí 
quốc tế 

30.  

Ly Thi Ngoc Chi, Bui Thi Mong 
Nhi, Anh Q H, Nghia LT, Study 
the Line Length Impact on the 
Effective of Overvoltage 
Protection in the Low Voltage 
Network. 

International Journal of Advanced Engineering, 
Management and Science (IJAEMS), Vol-6, 
Issue-1, Jan-2020, pp 56-61. 

Tạp chí 
quốc tế 

31.  

Nghia. T. Le, Anh. Huy. Quyen, 
Au. N. Nguyen, Binh. T. T. Phan, 
An. T. Nguyen, Tan. T. Phung, 
“Application of Dual Artificial 
Neural Networks for Emergency 
Load Shedding Control” 

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA), Vol. 11, No. 
4, pp.74-82, 2020. ISSN: 2158-107X (Print) 
ISSN: 2156-5570 (Online), pp 74-82 

Tạp chí 
ESCIE 
(ISI) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ 

trở lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đa chủ trì/chủ nhiệm: ....... cấp Nhà nước; 03 cấp 

Bộ và tương đương. 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Chủ nhiệm 
/Tham gia 

Ngày 
nghiệm 

thu 
Kết 
quả 

1. 

Nghie n cứu cáu tạo thiét bị chóng 
sét lan truyèn tre n đường nguòn 
hạ áp, đường tín hie ̣u và khả na ng 
ché tạo tại Vie ̣ t Nam. 

B 2003-19-
22, Đè tài cáp 
bo ̣  
   

6/2003
6/2005 

Chủ 
nhiệm 

07-08-
2005 

Tốt 

2. 
Nghiên cứu và lập mô hình mô 
phỏng chống sét van cấp phân 
phối 

B2006-22-
03, 
Đè tài cáp bo ̣  

3/2006 
3/2008 

Chủ 
nhiệm 

25-09-
2008 

Khá 

3. 
Xác định vị trí lắp đặt chống sét 
van bảo vệ trạm biến áp phân phối 
có xét đến các yếu tố ảnh hưởng 

B2009-22-35 
3/2009 
3/2011 

Chủ 
nhiệm 

15-10-
2011 

Khá 

 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời 

điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã sổ, thời gian thực 

hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- ............................  Tổng số có: sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: .......... thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bàng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, 

sổ hiệu vãn bằng, tên cơ quan cấp): 

2.5. Hướng dần nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số:03 NCS đã hướng dẫn chính. 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời 

điếm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận 

án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò htrớng dẫn): 

TT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo 
Năm 
bảo vệ 

Vai trò 
hướng dẫn 

1. Nguyễn Ngọc Âu 

Hệ thống nhận dạng thông 
minh chẩn đoán nhanh ổn 
định động hệ thống điện-
Ngành: Kỹ Thuật Điện- 
62520202 

ĐH Sư phạm 
Kỹ thuật Tp 
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thóng đie ̣n. 
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